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A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE

Trường THPT An Dương

Học kỳ 2

Năm học 2023-2024

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Vũ Văn Huy A2 A4

Nguyễn Văn Thanh A11 A11 A11 A11 A11

Đào Thị Thanh Thủy1 B8 B8 B8

Nguyễn Hoàng Bích A9 A9 A9 A9 A9

Nguyễn Thu Hằng1 A1 A5 A5 A12 A12 A12 A12 A1 A1 A1 A1 A5 A5 A12 B1 B1 A1 A1 A5

Phạm Thị Thủy3 A16 A16 A16 A7 A7 A7 A7 A16 C1 C1 A16 A7

Hà Thị Minh1 A2 B12 B12 A13 A13 A13 B12 B12 A2 A2 A2 B12 B12 A2 A13 A2 A2 A13

Hà Thị Minh Trang1 C4 C4 C18 C18 B3 B3 B13 B13 C18 C18

Nguyễn Thị Hồng Hà1 C2 C2 B16 B16 C19 C19 B16 B16 C2 C2 B5 B5 C19 C19

Phạm Thị Nhì A6 A6 C20 C20 C9 C9 A6 A6 A6 A6 A6 C20 C20 C9 C9

Vũ Hồng Lê A3 A3 A3 A10 A10 A10 A10 B15 A3 B15 A3 A3 B15 B15 A10 A3

Nguyễn Thu Hòa B4 B4 B14 B14 C6 C6 B4 B4 C17 C17 C6 C6 C17 C17

Lê Quang Việt C10 C10 C10 B17 B10 B10 B17 C10 B17 B17 C10

Nguyễn Hoàng Cúc A4 A4 A4 A8 C3 C3 A4 A8 A8 A4 C3 C3 C3 C3 A4 A4 A8 A8

Bùi Thị Linh B9 B9 B2 B2 B9 B9 C16 C16

Nguyễn Thị Hương Lý

Trần Thị Thập B11 B11 B11 B11 B11 B19 B19 B19 B19 B19 B19

Nguyễn Thị Hằng2 B7 A14 A14 A14 A14 A15 A15 A15 A14 B7 B7 B7 B7 A15 A15

Nguyễn Thị Mai B6 B6 B8 B8 C7 C7 B8 B8 C12 C12 C7 C7 C12 C12

Nguyễn Đức Thành Tâm C13 C13 C15 C15 C13 C13 C15 C15

Quách Văn Nhân C11 C11 B18 B18 B18 B18 C14 C14

Buỳ Việt Thuỳ C5 C5 B20 B20 C8 C8 C8 C8 B20 B20 B20 B20 C5 C5

Phạm Đức Cường A5 A13 A2 A3 A14 A5 A5 A13 A14 C3 C3

Vũ Thị Hằng3 A6 A8 A16

Trần Thị Hằng B7 B7 B11 B11

Giáo viên
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4

Trực ban Giáo viên

Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Áp dụng từ ngày 19-02-2024

Thời khóa biểu 

giáo viên
Buổi sáng
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A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE

Nguyễn Thanh Hà5 A10 A15 A11 A1 A4 A7 A9 A1 A12 A11 A4 A12 A10 B12 B12 B8 B8

Đồng Xuân Đông C10 C10 C5 C5

Nguyễn Thị Loan B4 B4 A2 B1 B1 A4 A2 A4 A4 A2

Đỗ Thị Lan B10 B10 B8 B11 C7 C7 B11 B8 B8 B8 B8 B11

Vũ Hạnh Trâm1 C4 C4 A13 A3 A12 C1 C1 A12 A3 A13 A3

Đào Mạnh Huy1 B2 B2 A6 A5 B9 B9 A6 A8 A8 A5 A5

Phan Thị Ngọc B12 C3 B3 B3 B12 B12 C3 B5 B5 C3

Nguyễn Thúy Hường B7 B6 B6 B7 C6 C6 B7

Phạm Thị Ngọc Ánh A7 A1 C5 C5 A11 C2 C2 C5 A1 A7 C5 A11 A1

Trần Thanh Xuân A15 C18 A16 A15 C9 C9 A16 A16 C18 C8 C8

Bùi Thị Hương1 A10 A14 C11 C11 A9 C10 A14 A10 C10 A9 C10

Nguyễn Duy Quang A4 A1 B4 B4 A4 A1

Ngô văn Huy C10 A6 A12 A5 A9 A12 A12 A5 C10 C9 C9 C10 A6 A9

Vũ Hoa B1 B1 C3 C3 C7 C7 B6 B6 C3

Nguyễn HoànB C1 C1 C6 C6

Nguyễn Thu Hằng5 C11 C11 A3 C8 C8 A3 A8 C4 C4 A8

Đoàn Ngọc Mỹ Duyên C5 C5 C2 C2 C5 C5 A2 A7 C5 A11 C5 A7 A11 A2

Nguyễn Thị Nhung B11 A15 B7 A16 B7 B11 A13 A13 B7 B11 A15 A16

Đô Thanh Trâm B8 A10 A14 B10 B10 B12 B8 B12 A14 B8 B12 A10

Bùi Nga1 C3 A1 C5 A4 A2 C5 A7 A9 A9 A10 A2 A4 A7 A1 A9 A4 A10 C3 C3 A7

Ngô Ngọc Minh3 B17 A11 A11 A8 B7 B15 A12 B16 B15 B7 B16 B17 A3 A11 A8 A3 A6 A8 A5 A5 A6 A3 A12

Lê Thị Phượng3 B8 B19 B18 B8 B20 B8 B19 B20 B18

Vũ Thị Kim Anh3 A16 A13 A15 A13 A14 A15 A14 A13 A16

Yến Hồng B12 B11 B11 B12

Trần Hiền B18 B20 B19 B17 B18 B15 B19 B16 B15 B16 B20 B17

Hoàng Thêu A9 C10 A15 A10 A12 A14 A16 C18 A12 A11 A14 A16 A10 A13 C10 C18

Trà Liên A8 A1 A5 A7 A5 A8 A6 A1 A4 A6 A2 A3

Phạm Huyền2 A9 A9 A9 B15 A9 A13 B15 B15 A13 A9 A9 A13 A13 B15

Phan Huyền B19 B19 B19 B19 B2 B2 C17 C17 C8 C8

Vũ Hợp A16 A16 C12 C12 A15 A15 C9 C9 C7 C7 C12 C12 A15 A15 A16 A16

Nguyễn Phúc C18 A2 A2 A12 A12 C18 C6 C6 C18 C18 A2 C18 C18 A12 A12 C18

Vũ Thắng B14 B14 C19 C19 C10 C19 C19 B6 B6 C10 C10 B14 B14

Tuấn Anh1 B17 B17 A8 A4 B17 A4 A4 A8 A8 A8 B17 B17 B5 B5

Nguyễn Thu C3 C3 C3 B3 B3

Trực ban Giáo viên

Trực ban Giáo viên

Trực ban Giáo viên
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Nguyễn Huệ B16 B16 B13 B13 C16 C16 C5 C5 B16 B16 C5 B13 B13

Đặng Nhật Minh B7 B7 B7 B7 B7 B9 B9

Trúc Hạnh C20 C20 A7 A7 A11 A11 C2 C2 A7 A7 A11 A11

Bùi Thị An Hà6 C13 C13 A10 A10 A3 A3 A3 A10 A10

Lua Hải Vân2 B18 B18 A14 A14 B12 B12 B18 B12 A14 B18 B18 A1 A14 A1 A1

Lê Thị Thúy1 A6 A6 B11 A5 A5 A6 B11 B11 B11 B11 A5 A6

Lê Thị Thúy84 B20 B20 B8 B8 B20 C14 C14 B8 C14 C14 B20 C15 C15

Lương Đức Thọ A12 A12 A12 C3 C3 A13 A13 A12 A12 C14 C14 A12 A13 C3 A13

Trần Thị Ngọc3 B10 B10 B7 B7 B7 B18 B18 B18 B18 B18 C6 C6

Thúy Dung B12 C10 B12 B12 B2 B2 C10 C10 C10 C10 B12 B5 B5

Lê Hoan C18 C18 B20 B20 C18 B20 C1 C1 B3 B3 B1 B1

Vũ Phương A15 A15 A15 A15 B17 B17 A9 A9 B17 A15 A15 B17 B17 A9 A9

Hoàng Chung C15 C15 C9 C9

Kim Tuyến A7 A7 A7 A6 A6 A7 A6 A6 A7 A7 B14 B14

Nguyễn Vân A11 A11 A1 A1 B16 A11 A11 B16 B16 A11 A11 B16 B16 A1 A1

Kim Oanh A8 A8 A8 A8 A14 A14 A8 A8 B13 B13 A14 A14

Vũ Miền B15 B15 B15 C5 B15 C16 C16 B15 B15 C16 C16 C5 C5

Bùi Phượng A16 A4 A4 A16 A16 A16 A16 C20 C20 C17 C17 A16 A4 A4

Vũ Thị Dung1 C19 C19 C12 C12 A3 A10 A10 A3 A3 A10 A3 C12 C12 C19 C19 A10

Trần Thúy Hà B19 B11 B11 C8 C8 B19 B19 B11 B19 C4 C4

Nguyễn Thanh Huyền4 A5 A5 A2 A2 A2 A2 A5 A5 C2 C2 C13 C13

Ngô Thùy Linh2 C11 C11 C7 C7

Trần Trường B18 A8 B15 B19 B18 B15 B19 A8 A4 A10 A14 A4 C5

Nguyễn Hà Tiến C3 A6 C18 B17 A12 B11 B8 B17 A6 B11 B8

Vũ Mùi B16 A13 A3 B16 A11 A9 A7 B7 B16 A3 A7 B7 A2 A2 A9

Phạm Trung Thủy B20 A5 B12 A16 C10 B20 B12 A15 A5 A1 A15

Nguyễn Lân A3 A2 A1 A6 A9 A1 A5 A3 A12 A6 A1 A2 A5 A12 A5 A9 A2 A6

Mai Hương A10 B16 A8 B17 A11 A13 A13 B17 B16 A10 A10 A10 A10 A8 B16 A11 B17

Thu Trang B15 B18 B19 B15 B19 B18 B18 B19 B15

Nguyễn Thị Ngà A14 A16 A14 A15 A16 A4 A7 A15 A4 A14 A7 A15

Đoàn Dịu B20 C18 B20 C18 B20 B20 C18

Đào Phương1 B18 B16 B20 B20 B18 B16

Doãn Kiều Anh2 A16 A2 A5 A16 A2 A4 A15 A8 A15

Nguyễn Thị Ngọc Anh A13 A1 C18 A10 A13 A13 A13 A11 C18 A12 A11

Trực ban Giáo viên

Ngô Thuỳ Linh
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Vũ Ngọc1 A14 A14 B19 B17 A3 B15 A14 A9 A7 A3 A7 A9 B17 B15 B19 A6

Lê Đức Toạn B3 B3 C1 C1 B14 B14 B1 B1 B2 B2

Vũ Hùng Phán

Nguyễn Thị Nhài C11 C11 C2 C2 C8 C8 C16 C16 C20 C20

Phạm Xuân Ngàn B5 B5 C4 C4 C7 C7 B4 B4 B6 B6

Nguyễn Quang Hưng B13 B13 C6 C6 C13 C13 C17 C17 B9 B9 B10 B10

Lương Khánh Duy

Phùng Duy Hùng

Trần Thị Minh Hương6 C12 C12 C9 C9 C14 C14 C15 C15 C19 C19

QP B16, B17, B18, B19, B20

QP C3, C5, C10, C18 QP B7, B8, B11, B12, B15


